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Tóm tắt: 

Hoạt động nghiên cứu và triển khai (NC&TK) được xem là hoạt động đem lại lợi ích cho 
doanh nghiệp từ nhiều khía cạnh như giúp doanh nghiệp đưa ra thị trường những sản 
phẩm/dịch vụ có chất lượng, thúc đẩy năng lực công nghệ của doanh nghiệp,... Nhiều 
chính sách của các nước, kể cả các nước phát triển và đang phát triển đã được ban hành 
tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động NC&TK của doanh nghiệp. Các chính sách này hoặc dưới 
hình thức hỗ trợ vốn trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công cụ tài chính khác nhau. 
Bài viết này làm rõ bản chất của việc hình thành chính sách và một số chính sách cụ thể 
của nhà nước hỗ trợ hoạt động NC&TK của doanh nghiệp. 
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1. Giới thiệu 

Để cải thiện khả năng cạnh tranh của mình, mỗi doanh nghiệp có những kế 
hoạch hành động khác nhau. Trong số nhiều hoạt động của doanh nghiệp 
thì hoạt động nghiên cứu và triển khai (NC&TK) được xem là đem lại lợi 
ích cho doanh nghiệp từ nhiều khía cạnh: giúp doanh nghiệp gia tăng đổi 
mới; thúc đẩy năng lực công nghệ của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp 
hấp thụ và đồng hóa công nghệ nhập tốt hơn;... Chính vì vậy, hỗ trợ hoạt 
động NC&TK của doanh nghiệp luôn được chính phủ các nước quan tâm. 
Nhà nước ban hành các biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp 
tiến hành hoạt động NC&TK. Những phần dưới đây làm rõ bản chất của 
việc hình thành các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho hoạt động NC&TK 
của doanh nghiệp, thực tế một số chính sách cụ thể và cuối cùng là tóm 
lược những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi loại chính sách. 

2. Bản chất hỗ trợ nhà nước cho hoạt động NC&TK của doanh nghiệp 

Chính phủ các nước có thể khuyến khích NC&TK theo nhiều cách khác 
nhau, nhưng hai loại chính sách nổi bật nhất được các nước sử dụng, đó là: 
Các biện pháp chính sách trực tiếp như các khoản trợ cấp (subsidies), cho 
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vay (loans), tài trợ (grants),...; Các biện pháp chính sách gián tiếp như 
khuyến khích thuế (khấu trừ thuế hoặc tín dụng thuế). 

Dưới đây là những biện minh cho sự cần thiết phải có hỗ trợ nhà nước 
(công) cho NC&TK của doanh nghiệp. 

Thứ nhất, khiếm khuyết hệ thống 

Đổi mới không phải là một quá trình tuyến tính từ khoa học đến thị trường 
mà là một hệ thống phức tạp gồm rất nhiều yếu tố khác nhau. Hệ thống đổi 
mới là một tập hợp các tổ chức tương tác với nhau với các chức năng sản 
xuất, thông tin và lưu trữ tất cả các nhân tố tri thức đặc biệt đòi hỏi trong 
quá trình đổi mới (Lundvall, 2004). Vì hệ thống được hình thành từ những 
yếu tố và do có tương tác giữa các yếu tố nên sự khiếm khuyết hệ thống sẽ 
xuất hiện. Một sự khiếm khuyết hệ thống phát sinh bất kỳ lúc nào khi việc 
tiếp cận đến tri thức cần thiết bị ngăn cản, hoặc là do tổ chức sản xuất ra tri 
thức/tiếp cận đến tri thức đó bị thất bại, hoặc những liên kết thông tin ý 
tưởng giữa các tổ chức tương ứng thất lạc/hoạt động không hiệu quả 
(Gustafsson & Autio, 2006). Như vậy, chính sách đổi mới trở thành vấn đề 
trong việc thiết kế thể chế, xây dựng năng lực xã hội thích hợp để hiện thực 
hóa tiềm năng cho phát triển. Rõ ràng các doanh nghiệp là yếu tố then chốt 
(trực tiếp hay gián tiếp) thông qua vai trò như những người sử dụng công 
nghệ và cung cấp công nghệ trong quá trình đổi mới, bên cạnh đó là các đại 
học, viện NC&TK, phòng thí nghiệm, tổ chức xã hội và công ty tư vấn. 
Thực sự trong bất kỳ nền kinh tế dựa trên tri thức nào cũng tồn tại một 
mạng lưới các tổ chức đóng góp cho quá trình đổi mới. 

Thứ hai, khiếm khuyết thị trường 

Nhiều học giả tin rằng, trong việc tạo ra và truyền bá/phổ biến tri thức xuất 
hiện một loạt khiếm khuyết thị trường có thể làm suy yếu các khuyến khích 
đầu tư vào NC&TK và giới thiệu các đổi mới/sáng chế. Tri thức là một loại 
“hàng hóa” công, do đó, doanh nghiệp có xu hướng đầu tư dưới “ngưỡng” 
vào NC&TK, vì tỷ lệ lợi ích tư (doanh nghiệp) trong các khoản đầu tư 
NC&TK có xu hướng thấp hơn so với lợi ích toàn xã hội. Đầu tư NC&TK 
tư không phải đạt mức tối ưu từ quan điểm xã hội bởi vì lợi ích xã hội cao 
hơn so với lợi ích tư, do đó, không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
NC&TK (OECD, 2002; Van Pottelsberghe & cs., 2003). 

Từ những nghiên cứu về đổi mới và chính sách đổi mới, một số nguyên 
nhân dẫn đến khiếm khuyết trong việc tạo ra và sử dụng tri thức, đó là: (i) 
tính không chắc chắn và rủi ro trong các hoạt động NC&TK; (ii) sự thất bại 
trong thực hiện đổi mới và tri thức mới một cách hiệu quả; (iii) những sai 
lệch thông tin trong nền kinh tế; (iv) sự thất bại trong việc hiện thực hóa giá 
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trị của tri thức đối với tăng trưởng kinh tế; (v) sự đánh giá không đúng mức 
về hàng hóa công nghệ trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hai nguyên nhân đầu có thể thấy rõ qua hành vi của các doanh nghiệp đối 
với NC&TK. Nguyên nhân thứ nhất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa với 
nguồn lực hạn chế hoặc là không mặn mà hoặc là đầu tư ít hơn vào 
NC&TK so với các doanh nghiệp lớn. Nguyên nhân thứ hai, nhận thức của 
các doanh nghiệp về tính chất hàng hóa công của tri thức. Các doanh 
nghiệp cho rằng, tri thức là một hàng hóa công mà có thể “lan tỏa” đến mọi 
doanh nghiệp, do vậy, họ không cần đầu tư và dẫn đến mức đầu tư vào 
NC&TK và đổi mới dưới “ngưỡng” cần thiết. Nguyên nhân thứ ba, đó là sự 
khác nhau lớn về thông tin giữa nhà sáng chế (inventor) và nhà đầu tư 
(investor). Điều này là dễ hiểu bởi vì những giao dịch thị trường hiệu quả 
phụ thuộc vào quyền sở hữu của tài sản giao dịch. Nguyên nhân thứ tư là 
tính không chắc chắn về lợi ích, sự công bố tri thức mới của các doanh 
nghiệp. Khi các doanh nghiệp cạnh tranh về các công nghệ mới thì chiến 
lược của họ thông thường sẽ ngăn cản sự phổ biến tri thức mà đem đến cho 
họ một lợi thế so với các doanh nghiệp khác. Nguyên nhân cuối cùng liên 
quan đến triển vọng của xã hội và đến lợi ích xuất phát từ những hàng hóa, 
dịch vụ nhất định mà những lợi ích này không được thừa nhận để chúng có 
thể hoặc là phát triển hoặc là báo hiệu cho thị trường (Gustafsson & Autio, 
2006). 

Để giải quyết vấn đề khiếm khuyết thị trường, chính phủ các quốc gia có 
thể đưa ra nhiều biện pháp chính sách khuyến khích khác nhau cho việc sản 
xuất và sử dụng tri thức, tăng cường lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội như: 
hình thành hệ thống sở hữu trí tuệ thích hợp để bảo hộ “người” tạo ra tri 
thức, tăng cường kho tàng tri thức của nhân loại; hỗ trợ đầu tư vào NC&TK 
thông qua tài trợ trực tiếp hoặc các công cụ tài chính gián tiếp khác; hình 
thành các loại “tổ chức NC&TK đặc biệt” để tăng cường khả năng tiếp cận 
đến tri thức mới cho các doanh nghiệp; hỗ trợ các đại học và viện NC&TK 
khám phá tri thức khoa học mới. 

Thứ ba, đổi mới và tăng trưởng kinh tế 

Một vấn đề được chấp nhận trong lý thuyết kinh tế học và thực nghiệm đã 
chứng minh vai trò quan trọng NC&TK của doanh nghiệp trong tăng trưởng 
kinh tế (Carvalho, 2011). Nói một cách đơn giản, tăng trưởng kinh tế của 
một quốc gia phần lớn tương quan với các khoản đầu tư của quốc gia đó 
vào NC&TK, cụ thể là NC&TK của doanh nghiệp; NC&TK của doanh 
nghiệp là động lực chính của sự đổi mới và đổi mới là động lực chính của 
cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế. 



JSTPM Tập 5, Số 1, 2016 19 

 

Trọng tâm của chính sách thay đổi giữa các ngành công nghiệp chỉ ra bằng 
chứng về sự khiếm khuyết thị trường trong NC&TK của doanh nghiệp và 
NC&TK nói chung, với những ngụ ý khác nhau về mục tiêu, kết quả và 
hiệu quả chính sách. Chính phủ khuyến khích NC&TK tư không nhất thiết 
phải do bất kỳ sự mất cân bằng giữa lợi ích tư và xã hội trong các ngành 
công nghiệp cụ thể, nhưng vì nó được cho là một động lực chính của tăng 
trưởng kinh tế tương lai dựa trên tri thức và đổi mới. Nói một cách công 
bằng rằng, các chính sách nhằm giải quyết vấn đề khiếm khuyết thị trường, 
dự định có nhiều sự đổi mới cũng như tăng trưởng kinh tế và như vậy sẽ 
được hưởng lợi sự hỗ trợ công. 

Đây là trường hợp của khuyến khích thuế NC&TK, “không phân biệt đối 
xử” và tạo điều kiện cho doanh nghiệp “tính độc lập tối đa” trong việc lựa 
chọn hoạt động nghiên cứu, hoạt động mang tính rủi ro lớn (OECD, 2008; 
Carvalho, 2011). Khuyến khích thuế chủ yếu được dùng để khuyến khích 
doanh nghiệp tăng đầu tư cho NC&TK. Có thể nói, khuyến khích thuế 
NC&TK là loại chính sách được chú ý nhiều nhất trong số các chính sách 
gián tiếp khuyến khích doanh nghiệp tiến hành hoạt động NC&TK.  

3. Một số chính sách thúc đẩy hoạt động NC&TK của doanh nghiệp 

3.1. Chính sách hỗ trợ vốn cho hoạt động NC&TK của doanh nghiệp 

Đây có thể xem là một trong những chính sách quan trọng ảnh hưởng đến 
hoạt động NC&TK của doanh nghiệp. Hỗ trợ vốn từ Nhà nước cho hoạt 
động NC&TK của doanh nghiệp thông qua các kênh khác nhau: chương 
trình hỗ trợ hoạt động NC&TK trong doanh nghiệp ở trung ương và địa 
phương; các chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) ưu tiên. Ngoài 
ra, còn một số chương trình, dự án và nhiệm vụ hợp tác KH&CN với nước 
ngoài cũng là một trong những nguồn cung cấp tài chính cho hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp.  

Chính sách tín dụng cho hoạt động NC&TK của doanh nghiệp: Chính sách 
này liên quan đến khoản ưu đãi tín dụng ngân hàng và các quỹ nhà nước 
(quỹ phát triển KH&CN; quỹ đổi mới (innovation); quỹ phát triển doanh 
nghiệp,...) phục vụ hoạt động NC&TK và đổi mới của doanh nghiệp.  

Vốn mạo hiểm cho hoạt động NC&TK của doanh nghiệp: Đầu tư mạo hiểm 
là hình thức đầu tư vốn cổ phần chủ yếu cho những doanh nghiệp mới khởi 
sự. Những người có ý tưởng công nghệ mới có thể là những người không 
có tài sản thế chấp. Hơn nữa, chính sự không chắc chắn của việc ứng dụng 
công nghệ mới đã làm cho những người có ý tưởng công nghệ mới khó có 
thể vay vốn từ các định chế tài chính truyền thống như ngân hàng để thực 
hiện những ý tưởng công nghệ mới của mình. 



20  Một số chính sách thúc đẩy hoạt động nghiên cứu…  

 

Ở Việt Nam, thời gian qua đã hình thành một số “kênh” hỗ trợ vốn cho 
doanh nghiệp tiến hành các hoạt động NC&TK dưới hình thức đề tài/dự án 
KH&CN, các chương trình của Nhà nước từ trung ương đến địa phương. 
Tuy nhiên, số doanh nghiệp được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ vốn 
trực tiếp của Nhà nước cho NC&TK không nhiều; doanh nghiệp thường 
phải đáp ứng nhiều điều kiện và thủ tục; không có nhiều chương trình hỗ 
trợ phù hợp với từng loại hình, điều kiện doanh nghiệp và một số hạn chế 
khác. 

3.2. Chính sách khuyến khích thuế cho hoạt động nghiên cứu và triển 
khai của doanh nghiệp 

Khuyến khích về thuế là loại chính sách được chú ý nhiều nhất trong số các 
chính sách gián tiếp khuyến khích doanh nghiệp tiến hành hoạt động 
NC&TK. Khuyến khích thuế cho hoạt động NC&TK của doanh nghiệp 
được các nước trên thế giới áp dụng dưới các hình thức:  

- Khấu trừ thuế (tax allowances): khấu trừ thuế với tỷ lệ lớn hơn 100% đối 
với những chi phí vào NC&TK cho phép doanh nghiệp đầu tư vào 
NC&TK được trừ thêm vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp tùy 
theo mức chi phí thực tế của doanh nghiệp cho NC&TK; 

- Tín dụng thuế (tax credits): một tỷ lệ chi phí cho NC&TK đặc biệt được 
cắt giảm từ số thuế thu nhập doanh nghiệp mà một doanh nghiệp phải 
trả; 

- Một số quốc gia còn áp dụng các hình thức khác như giãn/hoãn thuế (tax 
deferrals), bù thuế (áp dụng cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và một 
tỷ lệ miễn trừ tương đương với tỷ lệ khấu trừ thuế trên phần trăm chi phí 
cho NC&TK), chính sách khuyến khích trên cơ sở lũy tiến. 

Ở Việt Nam, hình thức “khuyến khích” thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào 
hoạt động NC&TK được thể hiện dưới các hình thức như: (i) Máy móc, 
thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất 
được hoặc đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; công nghệ ưu 
tiên; tài liệu, sách báo, các thông tin điện tử về KH&CN, thiết bị công nghệ 
cao nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động NC&TK không phải chịu 
thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng; (ii) Miễn thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với các trường hợp: thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng 
NC&TK, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm 
ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam; doanh nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một số 
hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao; thu nhập từ việc góp vốn bằng 
quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ; dịch vụ 
KH&CN; (iii) Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu 



JSTPM Tập 5, Số 1, 2016 21 

 

thuế, bao gồm: chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ; sáng kiến, cải tiến; 
chi phí dịch vụ mua ngoài như thiết kế, xác lập và bảo vệ nhãn hiệu hàng 
hóa, bảo hiểm tài sản, chi trả tiền sử dụng tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, 
giấy phép công nghệ không thuộc tài sản cố định, dịch vụ kỹ thuật và dịch 
vụ mua ngoài khác. 

So sánh với thực tế chính sách khuyến khích thuế cho hoạt động NC&TK 
của doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới thì các chính sách thuế 
ở Việt Nam hầu như chưa có tác dụng khuyến khích hoạt động NC&TK của 
doanh nghiệp. Trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế ở Việt Nam, 
đối với hoạt động NC&TK nói chung và NC&TK của doanh nghiệp nói 
riêng, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập như: chưa xem xét đến đặc thù 
của hoạt động NC&TK, sự không thống nhất trong nhiều văn bản quy phạm 
về thuế, khó khăn trong triển khai thực tế và một số hạn chế khác. 

3.3. Chính sách đối với phương tiện, máy móc, trang thiết bị phục vụ 
nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp 

Sử dụng máy móc, trang thiết bị phục vụ các hoạt động NC&TK: Điều này 
đặc biệt đúng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi vì nhiều loại máy 
móc, trang thiết bị phục vụ các hoạt động NC&TK rất đắt tiền và tốc độ hao 
mòn vô hình cao. Bên cạnh đó, cần có chính sách ưu đãi nhập khẩu trang 
thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động NC&TK của doanh nghiệp (Dahlman, 
2010); sử dụng chung, chia sẻ phương tiện với các tổ chức KH&CN của 
Nhà nước.  

Khấu hao máy móc, thiết bị phục vụ các hoạt động NC&TK của doanh 
nghiệp: Như vừa đề cập, máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ nghiên 
cứu khoa học chủ yếu chịu hao mòn vô hình, do vậy, cần có phương pháp 
tính khấu hao thích hợp, phản ánh được đúng thực trạng hao mòn trang thiết 
bị trong quá trình nghiên cứu. 

3.4. Chính sách phát triển nhân lực hoạt động nghiên cứu và triển khai 
cho doanh nghiệp 

Nhân lực KH&CN nói chung, nhân lực hoạt động NC&TK của doanh 
nghiệp nói riêng đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững 
của doanh nghiệp. Chính vì vậy, chính sách phát triển nhân lực KH&CN 
nói chung có ảnh hưởng lớn đến hoạt động NC&TK của doanh nghiệp. 
Chính sách phát triển nhân lực KH&CN có ảnh hưởng đến nhân lực 
NC&TK của doanh nghiệp, ở đây bao gồm: chính sách đào tạo nhân lực 
KH&CN, chính sách tuyển dụng, sử dụng (gồm cả lưu chuyển) nhân lực 
KH&CN, chính sách lương bổng, đãi ngộ nhân lực KH&CN,... 
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3.5. Chính sách về sở hữu trí tuệ và quản lý tài sản vô hình doanh nghiệp 

Trong nền kinh tế tri thức, NC&TK và đổi mới của doanh nghiệp để cạnh 
tranh và tăng lợi nhuận càng trở nên gay gắt. Điều này đòi hỏi một hệ thống 
bảo hộ sở hữu trí tuệ hữu hiệu và chặt chẽ để ngăn chặn sự cạnh tranh 
không lành mạnh, không trung thực, đồng thời kích thích phát triển năng 
lực công nghệ nội sinh. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp KH&CN thì vấn 
đề sở hữu trí tuệ lại càng quan trọng. Doanh nghiệp KH&CN là những 
doanh nghiệp mới thành lập vì mục tiêu thương mại hóa các công nghệ mới 
hoặc cung cấp các dịch vụ mới trên cơ sở kết quả nghiên cứu của họ. 
Những doanh nghiệp này có nguồn vốn và tài sản hữu hình hạn chế nhưng 
lại có tài sản vô hình, năng lực đổi mới và nguồn nhân lực tốt để thành công 
trên thị trường. Những ý tưởng đổi mới thường là tài sản của doanh nghiệp, 
đặc biệt là trong giai đoạn đầu và là cơ sở đề tìm kiếm các nhà đầu tư. Một 
số ngành công nghệ cao như công nghệ điện tử, bán dẫn, công nghệ sinh 
học, công nghệ vật liệu mới thì vấn đề sở hữu trí tuệ cần đặc biệt quan tâm, 
vì ngoài việc thu hút các nhà đầu tư còn có mục đích khác đó là thu hút các 
đối tác hợp tác hoạt động NC&TK.  

Ở đây, cũng cần phải lưu ý đến sự chia sẻ lợi ích khi doanh nghiệp khai 
thác các kết quả nghiên cứu không phải do doanh nghiệp tự tiến hành 
nghiên cứu (in-house R&D), mà là sản phẩm của sự hợp tác trong hoạt 
động NC&TK giữa doanh nghiệp với các tổ chức KH&CN khác. Bên cạnh 
đó là vấn đề sở hữu trí tuệ đối với các kết quả NC&TK đã được cấp bằng 
độc quyền sáng chế hay giải pháp hữu ích, giữ bí mật của các nhà khoa học 
đối với các đối thủ có khả năng cạnh tranh với doanh nghiệp. 

3.6. Chính sách về thông tin, tư vấn phục vụ hoạt động nghiên cứu và 
triển khai của doanh nghiệp 

Khi doanh nghiệp cần đầu tư để tự mình tiến hành nghiên cứu (in-house 
R&D) hay hợp tác cùng nghiên cứu với các cơ quan khác, doanh nghiệp 
cần tìm hiểu nhiều nguồn thông tin, đánh giá so sánh để lựa chọn những 
vấn đề thích hợp nhất. Những vấn đề này bao gồm: xác định vấn đề, đối tác 
để hợp tác trong các hoạt động NC&TK (thế mạnh của từng đơn vị và từng 
nhà khoa học), trang thiết bị nghiên cứu, thậm chí nguồn tài trợ và nhiều 
vấn đề liên quan khác. Ngoài ra, thông tin ở đây gồm cả thông tin về chính 
sách tài trợ, hỗ trợ của nhà nước cho hoạt động NC&TK của doanh nghiệp. 
Như vậy có thể nói rằng thông tin, tư vấn phục vụ hoạt động NC&TK của 
doanh nghiệp là rất hữu ích, cần thiết thúc đẩy hoạt động NC&TK và đổi 
mới của doanh nghiệp. 
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3.7. Phát triển “môi trường” liên kết khu vực khoa học - công nghiệp 

Phát triển thể chế tạo “hành lang” liên kết khu vực hàn lâm (viện NC&TK, 
trường đại học, phòng thí nghiệm nghiên cứu) - khu vực công nghiệp 
(doanh nghiệp) suy cho cùng cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng 
đến hoạt động NC&TK của doanh nghiệp, điều này thể hiện qua: gia tăng 
quyền tự trị của tổ chức KH&CN, thúc ép tổ chức KH&CN nhà nước hợp 
tác với doanh nghiệp; tái cấu trúc hệ thống tổ chức KH&CN công lập, thay 
đổi quản trị tổ chức KH&CN,... 

3.8. Một số khuyến khích khác của nhà nước cho nghiên cứu và triển 
khai của doanh nghiệp 

Ngoài những chính sách khuyến khích về vốn, thuế và tín dụng, chính sách 
phát triển nhân lực KH&CN, một số chính sách khuyến khích khác của nhà 
nước như ưu đãi sử dụng đất xây dựng cơ sở NC&TK của doanh nghiệp, ưu 
đãi hải quan, khen thưởng,... cũng đã được đưa ra nhằm thúc đẩy hoạt động 
NC&TK và đổi mới của doanh nghiệp. 

3.9. Môi trường các thể chế chính sách 

Môi trường các thể chế chính sách trong tập hợp của chính sách đổi mới 
(innovation policy) như chính sách nghiên cứu, chính sách thương mại và 
đầu tư, chính sách công nghiệp,... trong một thể thống nhất, hài hòa bổ sung 
lẫn nhau, không chồng chéo, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nhiệp có tác 
động nhất định đến hoạt động NC&TK của doanh nghiệp. 

4. Thay lời kết 

Chính phủ có thể hỗ trợ NC&TK cho doanh nghiệp theo những cách khác 
nhau. Các biện pháp bao gồm: hỗ trợ vốn cho hoạt động NC&TK của 
doanh nghiệp, khuyến khích thuế, khấu hao nhanh đối với thiết bị NC&TK, 
miễn thuế đối với thiết bị và các đầu vào phục vụ hoạt động NC&TK,... Hai 
biện pháp chính sách quan trọng nhất đó là tài trợ vốn trực tiếp và khuyến 
khích thuế. Gần đây chính phủ các nước phát triển đang chuyển hướng từ 
biện pháp chính sách tài trợ trực tiếp sang khuyến khích thuế, phần lớn là vì 
các quốc gia này muốn có sự hỗ trợ trung lập, khách quan hơn so với những 
can thiệp có mục tiêu. Tuy nhiên, các quốc gia đang phát triển với nguồn 
lực hạn chế, các hệ thống thuế khóa chưa phát triển, năng lực NC&TK 
trong doanh nghiệp có hạn, nên xem xét cẩn thận sự hài hòa giữa hỗ trợ 
trung lập và hướng mục tiêu. Bảng 1 dưới đây tóm lược điểm mạnh và điểm 
yếu của mỗi loại chính sách./. 
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Bảng 1. Các biện pháp hỗ trợ NC&TK doanh nghiệp 

Biện pháp Điểm mạnh Điểm yếu 

Khuyến 
khích thuế 
cho 
NC&TK 

- Sự can thiệp của nhà nước mang tính chức 
năng, khách quan và ít bị sai lệch. 

- Giảm quan liêu trong vận hành, giảm chi 
phí hành chính trong lập kế hoạch, phân bổ 
và quản lý. 

- Khuyến khích NC&TK cho nhiều đối 
tượng doanh nghiệp (nhưng có thể được sử 
dụng để nhằm mục tiêu vào các nhóm doanh 
nghiệp cụ thể). 

- Doanh nghiệp tự quyết định cách thức đầu 
tư dự án NC&TK hiệu quả nhất. 

- Không phân biệt đối xử về chủ đề nghiên 
cứu, lĩnh vực công nghệ hoặc ngành công 
nghiệp. 

- Rủi ro ít hơn trong việc lựa chọn sai các dự 
án NC&TK. 

- Khuyến khích doanh nghiệp báo cáo doanh 
thu và lợi nhuận của doanh nghiệp chính xác 
hơn. 

- Tránh lợi ích nhóm và tìm kiếm đặc lợi của 
công chức nhà nước. 

- Tránh một khoản ngân sách phân bổ trước 
(up-front) thông qua chính công cụ thuế. 

- Công cụ hiệu quả nhất để tăng NC&TK 
của doanh nghiệp. 

- Khó khăn để gia tăng hỗ trợ 
NC&TK (ví dụ cấp kinh phí bổ 
sung). 

- Không thích hợp trong trường 
hợp doanh nghiệp thực hiện dự 
án NC&TK lớn cần hỗ trợ kinh 
phí trực tiếp. 

- Không thực sự thích hợp đối 
với các doanh nghiệp khởi 
nghiệp chưa có thu nhập chịu 
thuế. 

- Không thể nhằm mục tiêu vào 
doanh nghiệp cụ thể, mặc dù nó 
có thể nhằm mục tiêu vào các 
ngành cụ thể. 

- Hạn chế trong kiểm soát ngân 
sách quốc gia. 

- Rủi ro hỗ trợ kinh phí cho các 
dự án NC&TK mà doanh 
nghiệp đã thực hiện trước đây. 

- Rủi ro hỗ trợ các hoạt động 
không phải NC&TK (vì doanh 
nghiệp xếp vào các hoạt động 
NC&TK). 

- Giảm tác động lan tỏa 
NC&TK. 

Tài trợ cho 
các dự án 
NC&TK 

- Cho phép nhằm mục tiêu đặc biệt vào từng 
trường hợp cụ thể. 

- Có thể kiểm soát số tiền tài trợ theo dự án 
NC&TK. 

- Có thể tài trợ theo các giai đoạn dựa vào 
các mục tiêu đã xác định. 

- Phù hợp trong việc khuyến khích các dự án 
rủi ro cao và để đạt được các mục tiêu chính 
sách cụ thể. 

- Thích hợp để nhằm mục tiêu vào các hoạt 
động NC&TK với sự khác biệt lớn giữa lợi 
ích xã hội và tư nhân. 

- Tạo sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 
để đảm bảo rằng nguồn lực công hướng trực 
tiếp đến dự án NC&TK tốt nhất. 

- Thích hợp để nhằm mục tiêu vào các công 
nghệ cụ thể. 

- Dẫn đến mức độ quan liêu lớn 
trong quản lý. 

- Có thể không chọn các dự án 
NC&TK tốt nhất. 

- Chi phí hành chính/ quản lý 
cao. 

- Tính chất hành chính khó 
khăn khi xử lý một số lượng lớn 
hồ sơ dự án. 

- Doanh nghiệp có thể không 
thực hiện dự án NC&TK mà đã 
không được nhà nước chấp 
thuận hỗ trợ . 

- Xu hướng lợi ích nhóm. 
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Biện pháp Điểm mạnh Điểm yếu 

 - Khuyến khích hợp tác và chuyển giao công 
nghệ. 

- Kiểm soát ngân sách tốt hơn. 

 

Khấu hao 
nhanh đối 
với thiết bị 
NC&TK 

- Giảm chi phí máy móc của các dự án 
NC&TK, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
đầu tư máy móc, thiết bị mới phục vụ 
NC&TK. 

- Tính toán tốc độ khấu hao. 

Miễn thuế 
nhập khẩu 
khi nhập 
khẩu máy 
móc, thiết 
bị và 
phương tiện 
phục vụ 
NC&TK 

- Giảm chi phí khi nhập khẩu máy móc, thiết 
bị và phương tiện hiện đại phục vụ NC&TK. 

- Khó kiểm soát loại máy móc, 
thiết bị và phương tiện nào thực 
sự phục vụ hoạt động NC&TK, 
loại nào phục vụ hoạt động sản 
xuất - kinh doanh. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Dahlman (2010) và Carvalho (2011). 
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